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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Đồ án địa chất công trình (Project of Engineering Geology)

Mã số học phần: 7040517
Số tín chỉ học phần: 02 (0-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0 tiết		Bài tập:  0 tiết			Thực hành: 0 tiết
Thực tập: 0 tiết		Đồ án: 30 tiết			Tự học: 90 tiết 
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. ThS. Phạm Minh Tuấn				0405-09
2. TS. Bùi Trường Sơn				0405-10
3. TS. Nguyễn Văn Phóng				0405-11
4. TS. Nguyễn Thị Nụ 				0405-12
5. TS. Nhữ Việt Hà 					0405-14
6. ThS. Phạm Thị Việt Nga				0405-16
7. ThS. Vũ Thái Linh			            	0405-19
8. ThS. Bùi Văn Bình			            	0405-21
9. ThS. Dương Văn Bình				0405-20
10. ThS. Nguyễn Thành Dương			0405-22
11. ThS. Nguyễn Văn Hùng				0405-24
12. ThS. Nguyễn Ngọc Dũng				0405-23
2.2.  Bộ môn: 	Địa chất công trình
2.3.  Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 
3. Điều kiện học học phần
Môn học song hành: Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình, mã số 7040501
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
Củng cố kiến thức môn học Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát ĐCCT, rèn luyện kỹ năng chuyên môn để làm đồ án tốt nghiệp.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Biết sử dụng những kiến thức chuyên môn đã học để áp dụng vào thực tế sản xuất trong lĩnh vực ĐCCT, địa kỹ thuật.
4.1.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, soạn thảo văn bản, văn phạm, sử dụng các phần mềm tin học, ….
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Có khả năng tư duy, phân tích, áp dụng hợp lý kiến thức đã học vào thực tế, giúp sinh viên hiểu biết sâu hơn về chuyên môn.
4.2.2. Có khả năng nhận thức, phát triển những kiến thức chuyên môn đã học một cách hiệu quả khi ra trường.
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu xây dựng. 
- Dự báo các vấn đề địa chất công trình. 
- Thiết kế phương án khảo sát địa chất công trình. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	1
	Hướng dẫn đề cương, kế hoạch thực hiện
	2
	

	2
	Làm đồ án Địa chất công trình
	
	

	
	Mở đầu
	1
	

	2.1
	Chương 1: Đánh giá điều kiện ĐCCT khu xây dựng 
1. Đặc điểm địa hình, địa mạo
2. Đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của các lớp đất đá
3. Đặc điểm địa chất thuỷ văn
4. Các hiện tượng địa chất động lực
5. Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
	6
	4.1.1 4.1.2  4.2.1 4.2.2

	2.2
	Chương 2: Dự báo các vấn đề ĐCCT
1. Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của công trình 
2. Phân tích khả năng phát sinh các vấn đề ĐCCT
3. Kiểm toán các vấn đề địa chất công trình
	8
	4.1.1 4.1.2  4.2.1 4.2.2

	2.3
	Chương 3: Thiết kế phương án khảo sát ĐCCT
A. Luận chứng nhiệm vụ thiết kế
B. Thiết kế các dạng công tác khảo sát địa chất công trình
1. Thu thập tài liệu, viết phương án
     - Mục đích
     - Nội dung tài liệu thu thập
2. Trắc địa
     - Mục đích
     - Khối lượng
     - Phương pháp tiến hành
3. Khoan (khoan đào) thăm dò
     - Mục đích
     - Nguyên tắc bố trí mạng lưới, chiều sâu
     - Khối lượng
     - Chọn phương pháp và máy khoan
     - Cấu trúc hố khoan điển hình
     - Kỹ thuật thi công khoan
     - Theo dõi, mô tả khoan
     - Chỉnh lý tài liệu khoan 
     - Đề phòng sự cố và an toàn lao động
4. Lấy mẫu  
a. Mẫu lưu trữ
     - Mục đích
     - Khoảng cách lấy mẫu
     - Phương pháp lấy và bảo quản mẫu
b. Mẫu đất đá thí nghiệm: 
     - Mục đích
     - Nguyên tắc lấy mẫu
     - Khối lượng mẫu
     - Phương pháp lấy và bảo quản mẫu
c. Mẫu nước
     - Mục đích
     - Vị trí lấy mẫu
     - Phương pháp lấy và bảo quản mẫu
5. Thí nghiệm trong phòng
     - Mục đích
     - Yêu cầu thí nghiệm
     - Phương pháp tiến hành thí nghiệm
6. Thí nghiệm hiện trường
     - Mục đích
     - Vị trí thí nghiệm 
     - Khối lượng
     - Sơ đồ thí nghiệm
     - Tiến hành thí nghiệm
     - Chỉnh lý tài liệu thí nghiệm
7. Chỉnh lý tài liệu, viết báo cáo
     - Chỉnh lý tài liệu thực địa
     - Phân tích tổng hợp tài liệu
     - Nội dung báo cáo khảo sát địa chất công trình
	12
	4.1.1 4.1.2  4.2.1 4.2.2

	2.4
	Kết luận
	1
	

	Tổng
	
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Hướng dẫn làm đồ án địa chất công trình kết hợp liên hệ với lý thuyết.
- Tăng cường trao đổi, thảo luận trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hoàn thành từng phần đồ án theo kế hoạch đã định.
- Có mặt đầy đủ thời gian để gặp thày hướng dẫn trong quá trình làm đồ án.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học (làm đồ án) theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết làm đồ án/tổng số tiết
- Tích cực tham gia trao đổi, thảo luận
	10%

	2
	Điểm đánh giá giữa kỳ
	- Báo cáo kết quả làm đồ án
- Tiến trình làm đồ án
- Kiểm tra vấn đáp
	30%

	3
	Điểm kết thúc học phần
	- Hoàn thành đồ án đúng hạn
- Chất lượng đồ án hoàn thành 
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập và tham khảo
[1]. Lê Trọng Thắng, Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát ĐCCT, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2014;
[2]. Đỗ Minh Toàn, Đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo đất, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 2012;
[3]. Tạ Đức Thịnh, Nền và móng công trình, Nhà XB Xây dựng, Hà Nội 2009; 
[4]. Địa chất động lực công trình;
[5]. Kỹ thuật thi công nền móng;
[6]. Tin học ứng dụng trong ĐCCT. 
[7]. Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng, định mức xây dựng, … về khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên                 cần chuẩn bị

	1
	Hướng dẫn đề cương, kế hoạch thực hiện
	0
	0
	6
	Tài liệu
[1], [2],[3],[4], [5], [6], [7]


	
	Thực hiện đề cương - làm đồ án
	
	
	
	

	
2 - 8
	Mở đầu
	0
	0
	3
	

	
	Chương 1: Đánh giá điều kiện ĐCCT khu xây dựng 
	0
	0
	18
	

	
	Chương 2: Dự báo các vấn đề ĐCCT
	0
	0
	24
	

	9 - 15
	Chương 3: Thiết kế phương án khảo sát ĐCCT
	0
	0
	36
	

	
	Kết luận
	0
	0
	3
	

	16
	Bảo vệ
	
	
	
	

	Tổng
	
	0
	0
	90
	



	
	Hà nội, ngày …… tháng …. năm 2020
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